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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	KHOA KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần

· Tên học phần: SINH HỌC PROTEIN (Biological Proteins)
· Mã học phần: BIO409

· Số tín chỉ: 2 (2/0/4)



· Bậc đào tạo: Đại học
· Loại học phần (bắt buộc/tự chọn): Bắt buộc


· Học phần tiên quyết/ Học phần trước: Không


· Đơn vị phụ trách: Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ
· Số giờ tín chỉ: 

30, trong đó:

· Lý thuyết: 

30 (1 tín chỉ LT = 15 tiết)
2. Thông tin về giảng viên

Giảng viên 1:

· Họ và tên: 

Trần Phước Nhật Uyên
· Chức danh, học vị: 
Tiến Sĩ
Giảng viên 2:

· Họ và tên: 

Th.S Huỳnh Đặng Hà Uyên
· Chức danh, học vị: 
Tiến sĩ
3. Tóm tắt nội dung học phần

Môn học giới thiệu kiến thức về protein trong phát hiện và điều chế thuốc. Cách khai thác các cơ sở dữ liệu lớn về cấu trúc các hợp chất cũng như các cấu trúc protein cũng được giới thiệu. Bên cạnh đó, quy trình phát hiện thuốc dựa trên đích tác động, các phương pháp sàng lọc thuốc, quy trình phân phối, thầm thấu, biến dưỡng, loại thải của thuốc sau khi vào cơ thể cũng là nội dung chính của học phần này.

4. Mục tiêu của học phần 

Học phần có những mục tiêu:

- Giúp người học hiểu được cấu trúc, chức năng và tầm quan trọng của protein trong quy trình phát hiện thuốc; các thuộc tính quan trọng của thuốc, cũng như các phương pháp giúp tăng cường các thuộc tính này. 

- Giúp người học nắm vững quy trình khám phá, nghiên cứu và phát triển thuốc. 

- Trang bị cho người học cách sử dụng các công cụ tìm kiếm trên các cơ sở dữ liệu cấu trúc của thuốc và protein

- Người học có thể vận dụng kiến thức vào công tác nghiên cứu thuốc.

- Giúp sinh viên có năng lực tự học và chủ động nghiên cứu; có khả năng tư duy và giải quyết vấn đề.

5. Chuẩn đầu ra của học phần: 
	Mã CĐR
	Nội dung chuẩn đầu ra

(Bắt đầu bằng động từ theo thang Bloom)

	Kiến thức

	CLO1
	Nắm được cấu trúc, chức năng, tầm quan trọng, tương tác của protein và phối tử trong quy trình phát hiện thuốc; 

	CLO2
	Nắm vững quy trình phát hiện, nghiên cứu và phát triển thuốc và các phương pháp, công cụ tin học, toán học, phân tích sử dụng trong phát hiện, nghiên cứu phát triển thuốc. 

	CLO3
	Hiểu các thuộc tính quan trọng, vai trò của thuốc, các phương pháp giúp tăng cường các thuộc tính thuốc, để có các áp dụng phù hợp vào nghiên cứu liên quan đến CNSH Y dược. 

	Kỹ năng

	CLO4
	Kỹ năng sử dụng các công cụ tìm kiếm trên các cơ sở dữ liệu cấu trúc của thuốc và protein, phục vụ nghiên cứu và công việc chuyên môn 

	CLO5
	Kỹ năng tìm, đọc và sử dụng tài liệu liên quan đến khám phá và nghiên cứu thuốc, nâng cao khả năng tiếng anh chuyên ngành.

	CLO6
	Có kỹ năng giao tiếp, thảo luận, thuyết trình.

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	CLO7
	Ý thức tự tổ chức và thực hiện công việc, chịu trách nhiệm cá nhân và chịu trách nhiệm với tập thể. 

	CLO8
	Ý thức tầm quan trọng, sự theo đuổi nghiên cứu kéo dài và rủi ro thất bại khi phát triển một thuốc và đưa thuốc ra thị trường

	CLO9
	Tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tự định hướng, thích nghi với môi trường làm việc khác nhau (y dược, sản xuất thuốc, độc học, …)


Ma trận liên kết giữa Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và Chuẩn đầu ra học phần
	Chuẩn đầu ra
	PLO1
	PLO2
	PLO3
	PLO4
	PLO5
	PLO6
	PLO7
	PLO8
	CLO9
	PLO10

	CLO1
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	

	CLO2
	
	X
	
	X
	
	
	
	
	
	

	CLO3
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	CLO4
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	CLO5
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	CLO6
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	CLO7
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	

	CLO8
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	CLO9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X


Ghi chú: PLOs (ProgrammeLearningOutcomes): Chuẩn đầu ra cấp CTĐT

          CLOs(Course LearningOutcomes): Chuẩn đầu ra học phần

6. Nội dung chi tiết của học phần

6.1. Lý thuyết
	Chương
	Nội dung
	Đáp ứng CLOs

	Mở đầu
	Giới thiệu vai trò của protein trong phát hiện thuốc và thiết kế thuốc 
	CLO7

	Chương 1
	Cấu trúc của phối tử và protein, mối quan hệ giữa cấu trúc và chức năng
	CLO1, CLO4, CLO6, 

	1.1.
	Cấu trúc hóa học của ligand
	

	1.2.
	Cấu trúc protein
	

	1.3.
	Mối quan hệ giữa cấu trúc và chức năng của protein
	

	1.4.
	Các dạng biểu hiện hoạt tính của phức ligand-protein
	

	Chương 2
	Cơ sở dữ liệu cấu trúc và tìm kiếm cấu trúc phối tử
	CLO1, CLO4, CLO6, 

	2.1.
	Các dạng biểu diễn của cấu trúc hợp chất hóa học
	

	2.2.
	Cơ sở dữ liệu PUBCHEM
	

	2.3.
	Tìm kiếm các cấu trúc hợp chất ligand trên PUBCHEM
	

	2.4.
	Biểu diễn cấu trúc dưới ngôn ngữ SMILE
	

	2.5.
	Tìm kiếm bằng SMART
	

	Chương 3
	Cơ sở dữ liệu cấu trúc protein và tìm kiếm cấu trúc protein
	CLO1, CLO4, CLO6, 

	3.1.
	Cơ sở dữ liệu PDB 
	

	3.2.
	Tìm kiếm cấu trúc protein bằng từ khóa trên Cơ sở dữ liệu PDB 
	

	3.3
	Tìm kiếm cấu trúc protein bằng VAST 
	

	3.4
	Cấu trúc tập tin chứa cấu trúc protein (PDB file)
	

	Chương 4
	Vai trò của protein trong phát hiện thuốc
	CLO1, CLO3, CLO6, CLO7,

	4.1.
	Một số ví dụ bệnh điển hình: bệnh cao huyết áp, sốt xuất huyết
	

	4.2.
	Vai trò của thuốc trong điều trị bệnh.
	

	4.3.
	Tương tác của thuốc và protein bị tác động 
	

	4.4.
	Vai trò của protein trong phát hiện thuốc
	

	Chương 5 
	Quy trình phát hiện thuốc
	CLO2, CLO3, CLO4,

CLO5, CLO6, CLO8

	5.1.
	Giới thiệu quy trình phát hiện thuốc 
	

	5.2.
	Xác định đích tác động của thuốc (protein)
	

	5.3.
	Các phương pháp xác định binding pocket của protein
	

	5.4.
	Phương pháp Docking
	

	Chương 6
	Các thuộc tính quan trọng của thuốc
	CLO1, CLO2, CLO3,

CLO5, CLO6,

	6.1.
	Các thuộc tính quan trọng của thuốc và khả năng tăng cường các thuộc tính này
	

	6.2.
	Thuộc tính chuyên biệt
	

	6.3.
	Thuộc tính tương tác giữa enzyme và ligand
	

	Chương 7
	Sàng lọc thuốc
	CLO1,

CLO2, CLO3,

CLO5, CLO6

	7.1.
	Thiết lập thư viện các cấu trúc phối tử cho việc sàng lọc thuốc
	

	7.2.
	Phân nhóm và phân loại các hợp chất dẫn trong thư viện
	

	7.3.
	Một số thuộc tính trong sàng lọc: logP, khối lượng phân tử, tính tan, tính ưa nước, kị nước…
	

	Chương 8
	Phương pháp QSAR trong sàng lọc thuốc
	CLO2, CLO3, CLO4,

CLO5, CLO6

	8.1.
	Giới thiệu sơ lược và lịch sử phát triền của QSAR
	

	8.2.
	Các descriptors trong QSAR
	

	8.3.
	Luật 5 của Lipinski
	

	8.4.
	Thiết lập phương trình QSAR
	

	8.5.
	Một số ví dụ về ứng dụng QSAR trong sàng lọc thuốc
	

	Chương 9
	Quá trình ADMET
	CLO2, CLO3, CLO4,

CLO5, CLO6, CLO8

	9.1.
	Sự thẩm thấu của thuốc (Absorption)
	

	9.2.
	Sự phân bố (Distribution)
	

	9.3.
	Sự biến dưỡng (Metabolism)
	

	9.4.
	Sự bài tiết (Elimination)
	

	9.5.
	Công cụ dự đoán ADMET
	

	Chương 10
	Quá trình phát triển thuốc
	CLO2, CLO3, 

CLO5, CLO6, CLO7, CLO8

	10.1.
	Các phản ứng bất lợi của thuốc 
	

	10.2.
	Giai đoạn thử nghiệm tiền lâm sàng
	

	10.3.
	Giai đoạn thử nghiệm lâm sàng
	

	10.4.
	Thuốc được thông qua và ra thị trường
	

	Chương 11
	Cytochrom P450
	CLO1, CLO2, CLO3, 

CLO5

	11.1.
	Vai trò của Cytochrom P450 trong tương tác thuốc
	

	11.2.
	Họ P450 ở người
	

	11.3.
	Cơ chất của P450
	

	11.4.
	Ảnh hưởng của đa hình đơn nucleotide lên hoạt tính của P450
	

	11.5.
	Một ví dụ điển hình về P450: CYP 2D6
	


6.2. Thực hành

	
	Nội dung
	Đáp ứng CLOs

	6.2.1.
	Bài tập cá nhân
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5, CLO6.

	
	Người học làm cái trắc nghiệm về các nội dụng của các chương sau mỗi buổi học và dịch một số tài liệu liên quan đến Nghiên cứu và phát triển thuốc mới. 
	

	6.2.2.
	Bài tập nhóm
	CLO2, CLO3, CLO4, CLO5, CLO6, CLO7, CLO8, CLO9

	
	· Người học cùng tham gia chuẩn bị bài thuyết trình về một trong các nội dung chương 2,3,10,11   

· Các nhóm thuyết trình trước lớp và thảo luận. 
	


7.  Phân bổ thời gian theo tiết và điều kiện thực hiện:

	Chương
	Tên chương
	Số tiết tín chỉ
	Ghi chú

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thực hành
	Tự học
	Tổng
	

	1
	Cấu trúc của phối tử và protein, mối quan hệ giữa cấu trúc và chức năng
	5
	
	
	5
	10
	

	2
	Cơ sở dữ liệu cấu trúc và tìm kiếm cấu trúc phối tử
	3
	
	
	2
	5
	

	3
	Cơ sở dữ liệu cấu trúc protein và tìm kiếm cấu trúc protein
	2
	
	
	3
	5
	

	4
	Vai trò của protein trong phát hiện thuốc
	3
	
	
	2
	5
	

	5
	Quy trình phát hiện thuốc
	2
	
	
	3
	5
	

	6
	Các thuộc tính quan trọng của thuốc
	3
	
	
	2
	5
	

	7
	Sàng lọc thuốc
	2
	
	
	3
	5
	

	8
	Phương pháp QSAR trong sàng lọc thuốc
	3
	
	
	2
	5
	

	9
	Quá trình ADMET
	2
	
	
	3
	5
	

	10
	Quá trình phát triển thuốc
	3
	
	
	2
	5
	

	11
	Cytochrom P450
	2
	
	
	3
	5
	

	Tổng
	30
	
	
	30
	60
	


CÁC CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN

1. Dùng Pubchem để tìm kiếm một cấu trúc thuốc
2. Dùng kiếm một cấu trúc Protein trên PDB

3. Để một loại thuốc đưa ra thị trường, cần những quy trình nào?

4. Giới thiệu CYP 2D6

8. Phương pháp giảng dạy:

Giảng viên giảng dạy với sự kết hợp của một số phương pháp sau:

· Thuyết trình 

· Đọc và tóm lược nội dung tài liệu

· Giao bài đọc về nhà

· Hướng dẫn tự học

· Thảo luận nhóm

Ma trận liên kết giữa Chuẩn đầu ra với phương pháp giảng dạy

	Phương pháp giảng dạy
	CLO1
	CLO2
	CLO3
	CLO4
	CLO5
	CLO6
	CLO7
	CLO8
	CLO9

	Thuyết trình 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Đọc và tóm lược nội dung tài liệu
	X
	X
	X
	
	X
	X
	
	X
	X

	Giao bài đọc về nhà
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X

	Hướng dẫn tự học
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X

	Thảo luận nhóm
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X


9. Phương pháp học tập
Sinh viên học tập với sự kết hợp của một số phương pháp sau:

· Thuyết trình 

· Làm việc nhóm
· Tự học, tự nghiên cứu
· Tìm kiếm thông tin/tài liệu

    Ma trận liên kết giữa Chuẩn đầu ra với phương pháp học tập

	Phương pháp học tập
	CLO1
	CLO2
	CLO3
	CLO4
	CLO5
	CLO6
	CLO7
	CLO8
	CLO9

	Thuyết trình 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Làm việc nhóm
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Tự học, tự nghiên cứu
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X

	Tìm kiếm thông tin/tài liệu
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X


10. Nhiệm vụ của sinh viên

· Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.

· Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp và giờ thuyết trình.

· Đọc tài liệu tham khảo bắt buộc và bổ trợ do giảng viên giới thiệu.

· Hoàn thành đầy đủ các bài tập cá nhân, bài tập nhóm.

· Tham gia kỳ thi kết thúc học phần.


11. Thang điểm đánh giá: Điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 1 chữ số thập phân.
12. Phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

Sinh viên được đánh giá kết quả học tập trên cơ sở hai điểm thành phần như sau:

· Điểm đánh giá quá trình: trọng số 40% bao gồm:

a. Điểm chuyên cần: tham gia đầy đủ buổi học, trọng số 5%.

b. Điểm kiểm tra thường xuyên: bài tập và thuyết trình, trọng số 35%.

· Điểm thi kết thúc học phần: trọng số 60%

Hình thức thi: trắc nghiệm

Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và phương pháp kiểm tra, đánh giá

	Hình thức đánh giá
	CLO1
	CLO2
	CLO3
	CLO4
	CLO5
	CLO6
	CLO7
	CLO8
	CLO9

	Bài tập
	X
	X
	X
	
	X
	X
	
	X
	X

	Thuyết trình
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Trắc nghiệm
	X
	X
	X
	
	
	X
	
	X
	X

	Dự lớp
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X


13. Tài liệu phục vụ cho học phần (các tài liệu xuất bản từ năm 2017 trở lại đây và cung cấp được cho Trung tâm Học liệu nơi đặt tài liệu)
13.1. Tài liệu chính

- Nguyễn Xuân Thắng, Receptor màng tế bào và tác dụng của thuốc, NXB Y học - Hà Nội, 2008. 

- Phan Đình Châu, Hóa Dược Và Kỹ Thuật Tổng Hợp Tập 1, NXB Bách Khoa 2011. 

- Mai Phương Mai, Dược động học đại cương, Bộ Y Tế, NXB Y học, 2023.

- Tạ Thành Vân, Đặng Thị Ngọc Dung. Hóa Sinh, tái bản 2022, NXB Y Học – Bộ Y Tế, 2022. 

13.2. Tài liệu tham khảo
-     Đào Văn Phan, Giáo trình Dược lý học, Phần 1 - Đại học Y Hà Nội (Sách dùng cho sinh viện hệ bác sĩ đa khoa), NXB Y học, 2007.
· Patrick, G., 2017. An introduction to medicinal chemistry (6th ed.). Oxford University Press.

· Andrew R. Leach, Molecular modelling: principles and applications, 2009, 2. ed., Pearson Prentice Hall, Harlow.

· Christine O., Jones D., Thornton J., 2001. Bioinformatics Genes, Proteins & Computers. 1st edition. Bios Scientific Publishers.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 9 năm 2023
	Duyệt


	Trưởng Bộ môn
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Giảng viên biên soạn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Phước Nhật Uyên





